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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thiết kế xử lý nền đất yếu (Designing and Improvement of Soft Grounds)

Mã số học phần: 7040525
Số tín chỉ học phần: 03(3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40 tiết		Bài tập: 5 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. TS. Bùi Trường Sơn				0405-10
2. TS. Nguyễn Thị Nụ					0405-14
3. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng				0405-23
4. ThS. Bùi Văn Bình					0405-21
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học hợp phần (mã số học phần): 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ học đất (7040504) hoặc Cơ học đất và Nền móng (7040505)
4. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và một số ngành khác liên quan những kiến thức cơ bản về công tác thiết kế xử lí và công nghệ thi công xử lí nền đất yếu và nắm được kĩ năng thiết kế để áp dụng vào thực tế. 
- Về kỹ năng: sinh viên hiểu được quy trình thiết kế các phương pháp xử lí nền đất yếu và biết vận dụng vào thực tế công tác xử lí nền đất yếu tại Việt Nam.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Đất yếu và nền đất yếu ở Việt Nam;
4.1.2. Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng phương pháp đệm cát và bệ phản áp; 
4.1.3. Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng thiết bị thoát nước thẳng đứng;
4.1.4. Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng trụ vật liệu rời;
4.1.5. Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng cọc vôi, đất ximăng. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được cơ sở lựa chọn các phương pháp thiết kế, các thông số đầu vào phù hợp để vận dụng giải quyết các trường hợp cụ thể trong thực tế;
4.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm: bước đầu làm quen với làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 
5. Tóm tắt nội dung học phần             
Tổng quan về đất yếu và nền đất yếu ở Việt Nam, quy trình thiết kế xử lí nền đất yếu bằng phương pháp đệm cát và bệ phản áp; thiết bị thoát nước thẳng đứng; trụ vật liệu rời; cọc vôi, đất ximăng. 
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	 MỞ ĐẦU
	
	

	Chương 1
	Đất yếu và nền đất yếu ở Việt Nam
	5
	

	1.1
	Khái niệm về đất yếu
	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Các loại đất yếu thường gặp
	
	

	1.2.1
	Đất sét yếu
	
	

	1.2.2
	Bùn
	
	

	1.2.3
	Than bùn
	
	

	1.2.4
	Cát chảy
	
	

	1.3
	Phân bố đất yếu trên lãnh thổ Việt Nam
	
	

	1.4
	Khái quát về công tác xây dựng trên nền đất yếu ở Việt Nam
	
	

	1.5
	Các yêu cầu và tiểu chuẩn thiết kế nền đất yếu
	
	

	1.6
	Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế xử lí nền đất yếu
	
	

	1.6.1
	Công tác thí nghiệm hiện trường
	
	

	1.6.2
	Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
	
	

	1.6.3
	Lựa chọn chỉ tiêu cơ lí của các lớp đất dùng trong tính toán
	
	

	Chương 2
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng phương pháp đệm cát và bệ phản áp
	8
	4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Thiết kế đệm cát
	
	

	2.1.1
	Nguyên lí làm việc và điều kiện áp dụng của lớp đệm cát
	
	

	2.1.2
	Thiết kế lớp đệm cát
	
	

	2.2
	Thiết kế bệ phản áp
	
	

	2.2.1
	Nguyên lí làm việc và điều kiện áp dụng của bệ phản áp
	
	

	2.2.2
	Thiết kế bệ phản áp
	
	

	Chương 3
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng thiết bị thoát nước thẳng đứng
	10
	4.1.3
4.2.1

	3.1
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng giếng cát
	
	

	3.1.1
	Khái niệm và điều kiện áp dụng giếng cát
	
	

	3.1.2
	Thiết kế giếng cát
	
	

	3.2
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng bấc thấm
	
	

	3.2.1
	Điều kiện áp dụng bấc thấm
	
	

	3.2.2
	Đặc điểm kĩ thuật của bấc thấm
	
	

	3.2.3
	Thiết kế bấc thấm
	
	

	3.2.4
	Cố kết bằng hút chân không khi xử lí nền đất yếu bằng bấc thấm
	
	

	Chương 4
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng trụ vật liệu rời
	12
	4.1.4
4.2.1

	4.1
	Trụ vật liệu rời và điều kiện áp dụng
	
	

	4.2
	Cọc cát
	
	

	4.2.1
	Điều kiện áp dụng cọc cát
	
	

	4.2.2
	Thiết kế cọc cát
	
	

	4.2.3
	Thiết kế xử lí đất yếu bằng cọc cát đầm chặt (SCP)
	
	

	4.3
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng trụ đá dăm
	
	

	4.3.1
	Điều kiện áp dụng trụ đá dăm
	
	

	4.3.2
	Thiết kế trụ đá dăm
	
	

	Chương 5
	Thiết kế xử lí nền đất yếu bằng cọc vôi, đất ximăng
	10
	

	5.1
	Cọc vôi
	
	4.1.5
4.2.1

	5.1.1
	Đặc điểm và phạm vi ứng dụng
	
	

	5.1.2
	Thiết kế cọc vôi
	
	

	5.2
	Cọc đất ximăng
	
	

	5.2.1
	Khái niệm và ưu điểm của phương pháp cọc đất ximăng
	
	

	5.2.2
	Thiết kế cọc đất ximăng
	
	

	Tổng
	
	45
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận và trả lời câu hỏi những nội dung cốt lõi của từng bài và từng chương;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trực quan thông qua hình ảnh trên máy vi tính.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bài tập lớn).
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và thảo luạn
	
60%


9.2. Cách tính điểm
		- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo Quy chế hiện hành. 
10. Tài liệu học tập
[1]. D.T.Bergado., J.C.Chai., M.C.Alfaro., A.S.Balasubramaniam, 1996. Những biện pháp kỹ thuật mới cải tạo đất yếu trong xây dựng, NXB Giáo dục.
[2]. D.T. Bergado., L.R. Anderson., N. Miura., A.S. Balasubramaniam, 1996. Soft Ground Improvement in Lowland and other Environments, ASCE press, New York.
[3]. Nguyễn Ngọc Bích, 2010. Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng, NXB Xây dựng.
[4]. I. Buddhima., J. Chu., J. A. Hudson., 2005. Ground Improvement – Case Histories, Elsevier.
[5]. Jie Han, 2015. Principles and Practice of Ground Improvement.Wiley, New Jersey.
[6]. Nguyễn Viết Trung., Vũ Minh Tuấn, 2010. Cọc đất xi măng- Phương pháp gia cố nền đất yếu. NXB Xây dựng.
[7]. M. S. Almeida., M. E. S. Marques., 2013. Design and Performance of Embankments on Very Soft Soils, CRC Press.
[8]. Các tiêu chuẩn thiết kế TCVN.
11. Hướng dẫn tự học của học phần





Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Mở đầu; Chương 1 
	10
	0
	0
	Tài liệu: [1], [2], [4], [5], [7]
Tài liệu: [3] [6]

	2,3,4
	Chương 2 
	16
	0
	0
	Tài liệu: [4], [5], [7]

	5,6,7,8
	Chương 3
	20
	0
	0
	Tài liệu: [1], [2], [4], [5], [7] Kiểm tra giữa kỳ 0.5 tiết

	8,9,10,11,12
	Chương 4
	24
	0
	0
	Tài liệu: [1], [2], [4], [5], [7]

	12,13,14,15
	Chương 5
	20
	0
	0
	Tài liệu: [1], [2], [4], [5], [7]
Kiểm tra kết thúc học phần 1 tiết

	16
	Ôn tập
	
	
	
	

	Tổng
	
	90
	0
	0
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